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C Khoa Đào tạo đặc biệt tặng các bạn sinh viên: chi phí Tiền ăn, ở 3 tuần tại Long Bình, xe đi lại (850.000đ)

C Học phí Khoa Đào tạo đặc biệt: 7.000.000đ/học kỳ

Stt Khối Mssv Họ và Tên Ngày sinh
Ngành trúng tuyển

vào Khoa ĐTĐB

Học phí

đóng bổ sung 

(đ)

Ghi chú

1 A 1454012444 Hoàng Thị Mai Anh 181096 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

2 A 1454012505 Phạm Tố Nghi 021096 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

3 A1 1454012445 Nguyễn Lâm Hùng Anh 050296 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

4 A 1454012501 Nguyễn Sơn Nam 170396 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

5 A 1454012564 Trần Hoàng Anh Vũ 050796 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

6 A1 1454012510 Lương Mi Như 110596 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

7 A1 1454012517 Phạm Hưng Quốc 180996 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

8 A 1454012459 Nguyễn Ngọc Minh Duyên 110996 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

9 A 1454012534 Nguyễn Khánh Anh Thi 210996 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

10 A 1454012462 Bùi Thị Trúc Đào 010895 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

11 A 1454012525 Bùi Văn Tài 240896 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

12 A 1454012449 Lê Hoàng Ân 150296 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

13 A 1454012556 Mai Thị Thạch Trúc 051196 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

14 A 1454012454 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 040196 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

15 A 1454012568 Trần Hải Yến 131196 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

16 A 1454012461 Nguyễn Thị Thùy Dương 241096 Quản trị kinh doanh 2,920,000        

17 A 1454042273 Đỗ Thị Đan Phượng 131096 Kế toán - Kiểm toán 2,920,000        

18 A 1454042220 Nguyễn Chí Bảo 061096 Kế toán - Kiểm toán 2,920,000        

19 A 1454032228 Lê Nguyễn Minh Lộc 271196 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

20 A 1454032167 Tạ Ngọc An An 100596 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

21 A 1454032314 Lê Thanh Vy 260496 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

22 A 1454032184 Lục Thị Kim Duyên 260296 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

23 A 1454032276 Nguyễn Trần Vy Thảo 060996 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

24 A 1454032171 Phạm Nguyễn Tú Anh 090196 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

25 A 1454032216 Đặng Văn Khoa 260796 Tài chính ngân hàng 2,580,000        

26 A 1451022234 Đỗ Thanh Phong 270695 CNKTCT Xây dựng 2,400,000        

27 A 1451022206 Phùng Nguyễn Delta 010896 CNKTCT Xây dựng 2,400,000        

28 A 1451022233 Nguyễn Thành Phát 030595 CNKTCT Xây dựng 2,400,000        

29 D1 1457012276 Dư Thị Phương Khanh 270896 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

30 D1 1457012300 Nguyễn Minh Ngọc 171196 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

31 D1 1457012324 Phan Bảo Thi 121096 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

32 D1 1457012352 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 120296 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

33 D1 1457012333 Vũ Thị Mai Thương 200296 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

34 D1 1457012250 Võ Phương Quỳnh Anh 290895 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

35 D1 1457012265 Phạm Vũ Trường Giang 231296 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

36 D1 1457012251 Phạm Hồng Mỹ ánh 280395 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

37 D1 1457012349 Trần Hữu Vinh 211095 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

38 D1 1457012328 Nguyễn Thị Diễm Thúy 271096 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

39 D1 1457012317 Hồ Dương Phương Thảo 110196 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

40 D1 1457012320 Nguyễn Thị Thu Thảo 300196 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

41 D1 1457012316 Nguyễn Vũ Xuân Thanh 050996 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

42 D1 1457012345 Đỗ Thúy Vi 060296 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

43 D1 1457012321 Võ Thị Thu Thảo 011196 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

44 D1 1457012318 Lê Thị Phương Thảo 240596 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

45 D1 1457012262 Nguyễn Hữu Hạ Đoan 240595 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

46 D1 1457012325 Lê Trí Thiện 200394 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

47 D1 1457012341 Nguyễn Cao Trí 081196 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

48 D1 1457012299 Đặng Lâm Thúy Ngọc 290996 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

49 D1 1457012347 Phan Nguyễn Trúc Viên 190596 Ngôn ngữ Anh 2,410,000        

50 A 1454042261 Trần Đoàn Ngọc Nhi 071296 Kế toán - Kiểm toán 2,920,000        

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

HỌC PHÍ ĐÓNG BỔ SUNG (Học kỳ 1) = Học phí Khoa ĐTĐB - Học phí khoa (đã đóng) - 850.000đ (đã đóng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

KHÓA 2014 - 2018 (Đợt 2)


